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BÀI 1
VỘI VÀNG

(Xuân Diệu)
I. TÌM HIỂU CHUNG.

   1. Tác gia: Xuân Diệu (1916 -1985)

- Tên khai sinh: Ngô Xuân Diệu, quê nội ở Hà Tĩnh, quê ngoại ở Bình Định. 

- Sau khi đỗ tú tài: XD đi dạy học tư, làm viên chức ở Mĩ Tho, rồi ra HN sống bằng nghề viết văn. 

- Ông hăng hái tham gia các hoạt động xã hội với tư cách 1 nhà văn chuyên nghiệp. 

- 1996: được nhà nước tặng giải thưởng HCM về VHNT. 

* Vị trí.

- Nhà thơ lớn, nhà văn hoá lớn. 

  + Ngay khi bước chân vào làng thơ, đã được nhìn nhận: nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới (Hoài Thanh). 

+ Nhà thơ của mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu với một hồn thơ khát khao giao cảm với đời (Nguyễn Đăng Mạnh).

- Luôn duy trì nguồn cảm xúc tươi mới, cặp mắt xanh non để nhìn vạn vật -> dòng thơ cho đến cuối đời không hề vơi cạn. 

-> Sự đam mê sáng tạo của ông như một cuộc chạy đua với thời gian, tìm đến sự bất tử trong văn chương. 

* Tác phẩm chính. 

- Các tập thơ: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió(1945), Riêng chung (1960)… 

- Các tập văn xuôi: Phấn thông vàng (1939)… 

- Các tập tiểu luận, phê bình, nghiên cứu: Các nhà thơ cổ điển VN… 

   2. Bài thơ: Vội vàng.

      a. Xuất xứ:

     Trích trong tập thơ đầu tay: Thơ thơ (1938), một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.

      b. Thể loại:
     Thơ tự do.

II. ĐỌC - HIỂU.

   1. Đoạn 1: Tình yêu thiết tha với thiên đường nơi trần thế của nhà thơ.

      a. Khát vọng của nhà thơ.

- Niềm ước muốn kì lạ, vô lí:  

  + tắt nắng

  + buộc gió

- Mục đích : Giữ lại sắc màu, mùi hương.

- Thực chất: Sợ thời gian trôi chảy, muốn níu kéo thời gian, muốn tận hưởng mãi hương vị của cuộc sống. Bất tử hóa cái đẹp.

- Nghệ thuật:

  + Thể thơ ngũ ngôn ngắn gọn, rõ ràng như lời khẳng định, cố nén cảm xúc và ý tưởng.

 + Điệp ngữ: Tôi muốn/ tôi muốn  một cái tôi cá nhân khao khát giao cảm và yêu đời đến tha thiết.

      b. Cảm nhận thiên đường trên mặt đất.

- Các câu thơ kéo dài thành 8 chữ để dễ dàng vẽ bức tranh cuộc sống thiên đường chính ngay trên mặt đất, ngay trong tầm tay của mỗi chúng ta.

- Điệp từ: Này đây

-> Tất cả như được bày sẵn, mời gọi chúng ta thưởng thức một bữa tiệc trần gian.

- Hình ảnh đẹp đẽ, tươi non, trẻ trung:

+ Ong bướm tuần tháng mật

+ Hoa của đồng nội xanh rì

+ Lá của cành tơ phơ phất

+ Khúc tình si của yến anh

+ Ánh sáng chớp hàng mi

-> Cảnh vật quen thuộc của cuộc sống, thiên nhiên qua con mắt yêu đời của nhà thơ đã biến thành chốn thiên đường, thần  tiên.

- Nhịp thơ nhanh, gấp biểu hiện hơi thở sống, nhịp điệu sống, nhịp tim, nhịp thở phật phồng.

- So sánh cuộc sống thiên nhiên như người đang yêu, như tình yêu đôi lứa đắm say, tràn trề hạnh phúc.

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần

->  So sánh mới mẻ, độc đáo và táo bạo. Gợi cảm giác liên tưởng, tưởng tượng rất mạnh về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc tuổi trẻ.

- Tâm trạng đầy mâu thuẫn nhưng thống nhất: 

          Sung sướng >< vội vàng

-> Muốn sống gấp, sống nhanh, sống vội tranh thủ thời gian.

=> Thiên đường đẹp nhất là mùa xuân và tuổi trẻ. Yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt bởi cảm nhận được cuộc sống trần thế cái gì cũng đẹp, cũng mê say, đầy sức sống. Lí do muốn níu kéo sự trôi chảy của thời gian.

   2. Đoạn 2: Lý lẽ về tình yêu, tuổi trẻ, mùa xuân, hạnh phúc. 
- Xuân Diệu đưa tiêu chuẩn: Con người là vẻ đẹp chuẩn mực trên thế gian. Nhưng đời người có hạn, thời gian một đi không trở lại, thế giới luôn luôn vận động:

  + Xuân tới - xuân qua

  + Xuân non - xuân già

  + Xuân hết - tôi mất.

  + lòng tôi rộng - đời chật

  + xuân tuần hoàn – tuổi trẻ không thắm lại

  + còn đất trời – chẳng còn tôi.

-> Một hệ thống tương phản để khẳng định một chân lý: tuổi xuân không bao giờ trở lại, phải biết quý trọng tuổi xuân.

- Người buồn - cảnh buồn :

  + Năm tháng ….chia phôi   

  + Sông núi…tiễn bịêt.  

  + Gió…hờn    

  + Chim…sợ   

-> Nói thiên nhiên nhưng là nói lòng người: tâm trạng lo lắng, buồn bã, tiếc nuối khi xuân qua.  

- Điệp từ : Nghĩa là…: Định nghĩa, giải thích, mang tính khẳng định tính tất yếu qui luật của thiên nhiên

- Kết cấu: Nói làm chi…nếu..còn…nhưng chẳng còn…nên…; điệp ngữ: phải chăng…: Sự lí lẽ, biện minh về chân lí mà nhà thơ đã phát hiện ra.

-> Muốn níu kéo thời gian nhưng không được. Vậy chỉ còn một cách là hãy sống cao độ giây phút của tuổi xuân. 

   3. Đoạn 3: Lời giúc giã sống vội vàng, cuống quýt của thi sĩ.
Mau đi thôi! Mùa  chưa ngả chiều hôm.

-> Lời giục giã hãy sống vội vàng, hãy ra sức tận hưởng tuổi trẻ, mùa xuân, tình yêu đắm say, cuồng nhiệt, hết mình.

-> Bộc lộ sự ham hố, yêu đời, khao khát hòa nhập của tác giả với thiên nhiên và tình yêu tuổi trẻ.

- Điệp từ: và… cho..: cảm xúc ào ạt, dâng  trào.

- Điệp ngữ: Ta muốn: bộc lộ sự ham hố, yêu đời, khao khát hòa nhập của tác giả với thiên nhiên và tình yêu tuổi trẻ.

-  Tôi - Ta: Sự hòa nhập đồng điệu trong tâm hồn nhà thơ, mang tính phổ quát.

- Nghệ thuật vắt dòng với 3 từ và: Sự mê vồ vập trước cảnh đẹp, tình đẹp.

- Động từ:

 ôm…riết…say…thâu…hôn...cắn…
 -> Mức độ tăng dần – càng mạnh càng mê đắm, cuồng nhiệt.

- Từ chỉ mức độ: Chếnh choáng…đã đầy…no nê…

 -> Sự hòa nhập của một sức sống nồng nàn, mê say.

=> Sống vội vàng, cuống quít không có nghĩa là ích kỷ, tầm thường, thụ động, mà đó là cách sống biết cống hiến, biết hưởng thụ. Quan niệm nhân sinh của thi sĩ.

   4. Kết luận.

- Một quan niệm sống nhân văn cao đẹp. Một trái tim sôi nổi, trẻ trung, khát vọng hưởng thụ và cống hiến cho đời. Xuân Diệu đã khẳng định được cái tôi trong quan bệ gắn bó với đời.

III. GHI NHỚ

BÀI 2

TRÀNG GIANG

( Huy Cận)

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả
- Huy Cận (1919-2005) quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Thuở nhỏ ông học ở quê rồi vào Huế học hết trung học, 1939 ra Hà Nội học ở trường cao đẳng Canh nông
- Từ năm 1942, Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh sau đó được bầu vào uỷ ban dân tộc giải phóng toàn quốc. Sau cách mạng tháng 8, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong chính quyền cách mạng.
=> Huy Cận là nhà thơ lớn, một đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ Mới với hồn thơ ảo não.
- Tác phẩm tiêu biểu:
+ Trước cách mạng tháng 8: Lửa thiêng, Kinh cầu tự, Vũ trụ ca
+ Sau cách mạng tháng 8: Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, Chiến trường gần đến chiến trường xa...
- Thơ Huy Cận hàm xúc, giàu chất suy tưởng triết lí.
2.Tác phẩm:
· Là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ HC trước Cách mạng

· Hoàn cảnh sáng tác: viết vào một chiều mùa thu 1939 và được gợi cảm hứng từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước.

· Xuất xứ: In trong tập “ Lửa thiêng”

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1. Nhan đề và lời đề từ:

a. Nhan đề
-  Từ Hán Việt “Tràng giang” (sông dài) => gợi không khí cổ kính.

-   Điêp vần “ang”: tạo dư âm vang xa, trầm lắng, mênh mang.

=> Gợi không khí cổ kính, khái quát => nỗi buồn mênh mang, rợn ngợp.

b. Lời đề từ
Định hướng nội dung  và cảm xúc chủ đạo của bài thơ: Nỗi buồn, nhớ của con người trước cảnh sông dài, trời rộng

2. Khổ 1: Cảnh sông nước mênh mông
- Hình ảnh “sóng gợn”: sóng hơi lăn tăn ->gợi lên sự tĩnh lặng của dòng sông. 

- Cụm từ “buồn điệp điệp”-> diễn tả tâm trạng buồn dai dẳng,chất chồng, triền miên không dứt.
- Hình ảnh“con thuyền  xuôi mái” nổi bật  trên dòng sông -> biểu tương cho sự lênh đênh, trôi dạt. Con thuyền nhỏ bé ,đơn độc, phó mặc cũng là nét tâm lí có phần buông xuôi, bế tắc của tầng lớp tiểu tư sản lúc bấy giờ
-  Hình ảnh đối lập “thuyền vê, nước lại” -> ngầm chứa về sự nghịch ngược, éo le,

chia lìa-> gợi ra trong lòng người nỗi “sầu trăm ngả”.Nỗi “buồn” tăng cấp thành nỗi “sầu” chất chứa, chẳng thể nào vơi 

- Cành củi khô- sự vật nhỏ bé, tầm thường được đưa lên đầu câu làm nổi bật cái nhỏ bé, tầm thường của nó; và phép đối giữa “một” cành củi khô với “mấy” dòng nước càng nhấn mạnh hơn sự nhỏ nhoi, cô độc đến tội nghiệp. ->  gợi liên tưởng đến kiếp người nhỏ bé, bơ vơ giữa dòng đời.
-> Bằng sự kết hợp hài hòa giữa sắc thái cổ điển và hiện đại, từ ngữ giàu giá trị biểu cảm, khổ thơ đã khắc họa bức tranh sông nước rộng lớn vô tận, gợi cảm giác buồn tủi , cô đơn 

2. Khổ 2: Cảnh có thêm yếu tố nhưng càng vắng vẻ,mênh mông
  - Cảnh sông: cồn nhỏ, ít; gió đìu hiu 

- Hai từ láy “lơ thơ” và “đìu hiu” được xếp trong một dòng thơ -> vẽ nên một quang cảnh vắng lặng,hiu hắt. 

- Từ “đâu” mang nhiều sắc thái: vừa mơ hồ (đâu đó) vừa mang nghĩa phủ định (đâu có). Âm thanh tiếng chợ chiều dù mơ hồ hay không hề có  đều gợi một không khí tàn tạ, vắng vẻ,thiếu sức sống.

 - Câu 3, 4: Sủ dụng tiểu đối: Nắng xuống><trời lên; sông dài><tròi rồng 

->  mở rộng không gian ra nhiều chiều: cao, rộng, dài,sâu

- Cách kết hợp từ độc đáo “sâu chót vót” -> vừa diễn tả được độ sâu thăm thẳm của dòng sông, lại vừa gợi ra được chiều cao chót vót của bầu trời. Hai chiều sâu và cao ấy lại được kết hợp với câu thơ tả về chiều dài và chiều rộng tạo ra một không gian nhiều chiều, trải rộng mở ra mãi về phía vô cùng, vô tận. 
-> Khổ thơ gợi tả một không gian đa chiều mang màu sắc tâm trạng độc đáo: Đó là một vũ trụ bao la, hùng vĩ nhưng thiếu vắng sự sống

3. Khổ  ba: Cảnh có màu sắc tươi tắn hơn nhưng càng buồn và vắng lặng hơn

- Hình ảnh cánh bèo dạt gợi lên sự bấp bênh,  trôi nổi là ẩn dụ cho những thân phận nhỏ bé giữa cuộc đời. Bèo dạt “hàng nối hàng” càng gợi ra sự rợn ngợp trước sông nước mênh mông. Hai chữ “về đâu”-> không xác định phương hướng, gây cảm giác hoang mang.

- “không đò”, “không cầu”:  phủ định hoàn toàn những kết nối của con người.. 

- “bờ xanh tiếp bãi vàng”: chỉ có bờ, không hề có dấu hệu của con người. Từ láy “lặng lẽ” được đưa lên đầu câu càng nhấn mạnh thêm sự cô đơn.

-> Cảnh có thêm màu sắc tươi tắn hơn nhưng càng buồn, càng mênh mông, vắng lặng hơn. Đó không chỉ là nỗi buồn trước cảnh trời rộng, sông dài mà còn là nỗi sầu nhân thế.

4. Khổ cuối: Nỗi nhớ quê hương

- Hai câu đầu: Cảnh mang vẻ đẹp cổ điển và hiện đại

+ Hình ảnh: mây đùn núi bạc

Từ “đùn” rất tài tình. Mây như có nội lực từ bên trong, từng lớp, từng lớp xếp tầng ra mãi. Từ láy “lớp lớp” đảo lên đầu câu càng làm tăng thêm sự trùng điệp của mây và vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ  của bầu trời.

+ Hình ảnh ước lệ: cánh chim:-> không chỉ báo hiệu thời gian, mà còn gợi ra không gian  vô cùng, vô tận. Cánh chim nhỏ bé chao nghiêng chở nặng ráng chiều cũng là cảm giác bé nhỏ, cô đơn của các nhà Thơ mói trước thời cuộc.

· Hai câu cuối: trực tiếp bày tỏ nỗi lòng nhớ quê hương của nhà thơ. Từ“dợn dợn’ đi cùng với cụm từ “vời con nước” -> một nỗi nhớ quê da diết,thường trực không lúc nào nguôi. 

·  Câu thơ cuối được gợi ý từ câu thơ của Thôi Hiệu : 
	Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sống khói sóng cho buồn lòng ai.
	


	


Xưa, Thôi Hiệu nhìn khói sóng thì buồn, nhớ quê nhà, còn nay, Huy Cận không cần tác động của ngoại cảnh mà vẫn “nhớ nhà” tha thiết. . Cái tâm trạng chạnh buồn nhớ quê của người khách tha hương xưa là do ngoại cảnh, còn nỗi buồn da diết của thi nhân hôm nay là nỗi buồn tâm cảnh, nỗi buồn nhớ vốn đã chất chứa sẵn tự cõi lòng nên đâu phải cần đến  

khói hoàng hôn để mà gợi nhớ. Ấy là cái tâm trạng và nỗi lòng của kẻ thiếu quê hương, cũng là cái tâm trạng và nỗi lòng của cả một thế hệ thanh niên trước cách mạng 

III. TỔNG KẾT

1. Nội dung: Bài thơ khắc họa bức tranh thiên nhiên mênh mông vắng lặng cùng với tâm trạng bơ vơ,cô đơn,lạc lòng và nỗi nhớ quê hương da diết . 

2. Nghệ thuật: Kết hợp hài hòa giữa chất cổ điển và hiện đại; hình ảnh gợi tả

BÀI 3

ĐÂY THÔN VĨ DẠ

(Hàn Mặc Tử  )

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả:

· Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí (1912-1940)

· Cuộc đời ngắn ngủi và bất hạnh

· Hàn Mặc Tử là thơ từ rất sớm, ông được xem là đỉnh cao của Phong trào Thơ mới 1932- 1945

2. Tác phẩm::

· In trong tập “ Thơ Điên”
· Được viết năm 1939, được gợi cảm hứng từ mối tình của Hàn Mặc Tử với một cô giá quê ở Vĩ Dạ ( Huế)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Khổ 1: Thiên nhiên và con người xứ Huế trong buổi bình minh
– “Câu hỏi tu từ :”Sao anh không về chơi thôn Vĩ?” 

+ Vừa là lời trách móc nhẹ nhàng vừa là lời nhắc nhở,mời mọc của cô gái Vĩ Dạ

+ Vừa là lời tự trách mình, nhắc mình của Hàn Mặc Tử

       ->Dù là lười của ai nhưng nó chứa đựng cả một niềm khao khát mãnh liệt được trở về chốn cũ của nhà thơ.

· Vẻ đẹp vườn thôn Vĩ buổi bình minh:
+  Hình ảnh  “Nắng hàng cau” đầy sức gợi. Đó là cái nắng đầu tiên, long lanh, tinh khiết. Bởi lẽ trong vườn, cau là loại cây cao nhất vượt lên trên hết các loại cây khác vì thế cau thường bắt được những tia nắng đầu tiên trong buổi bình minh. Trong đêm lá cau thường được sương đêm tắm gội cho nên nó luôn giữ được vẻ tươi mới. Khi hàng cau bắt được nắng thì sẽ tạo ra nắng hàng cau

+ Cách dùng từ độc đáo : “mướt quá” ,” xanh như ngọc” gợi vẻ đẹp trong trẻo, óng ánh, xanh mướt của khu vườn, đồng thời cũng thể hiện thái độ ngỡ ngàng của người ngắm cảnh.

– Con người thôn Vĩ xuất hiện trong câu thơ cuối “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” với vẻ đẹp phúc hậu, hiền từ. Con người hòa quyện với thiên nhiên tạo nên nét quyến rũ riêng của thôn Vĩ Dạ.

-=> Đoạn thơ thể hiện rõ tình yêu thiên nhiên,yêu cuộc sống tha thiết, đắm say của Hàn Mặc Tử
b. Khổ 2:  Cảnh đêm trăng Vĩ Dạ

* Hai câu đầu: 

- Gió, mây vốn đi liền nhau. Gió thổi, mây bay. Nhưng trong câu thơ gió một đường,mây một hướng. Ngắt nhịp 4/3 càng nhấn mạnh hơn sự chia cách giưa 2 yếu tố. 

- “dòng nước buồn thiu”-> hình ảnh nhân hóa gợi nỗi buồn nặng trong lòng người. Vì người buồn nên cảnh buồn hay nỗi buồn của con người  trải dài và thấm sâu vào cảnh vật

- Hình ảnh “hoa bắp” kết hợp  từ chỉ trạng thái“lay” -> càng gợi sự ảm đạm,hiu hắt.

=>Hai câu thơ khắc họa nỗi buồn, cô đơn và dự cảm về sự chia cách của nhà thơ với cuộc đời.

* Hai câu sau:

- Hình ảnh con thuyền xuất hiện trên bến sông đầy ánh trăng thật lãng mạn.Chữ “ai” phiếm chỉ đầy sức gợi.

- Trăng là hiện thân của cái đẹp, là thế giới trần thế mà thi nhân khao khát được chiếm lĩnh, được tận hưởng.

- Câu hỏi tu tử cùng chữ “kịp” cho thấy sự lo lắng về thời gian, vừa chất chưá tâm trạng khắc khoải, thảng thốt của nhân vật trữ tình.

=>Cái thực và cái ảo đan xen, hòa quyện diễn tả sâu sắc niềm khao khát được giao hòa, giao cảm với cuộc đời.

c. Tâm trạng băn khoăn, hoài nghi
- Câu thơ thứ nhất ngắt nhịp 4/3 + điệp ngữ “khách đường xa tạo nên nhịp điệu gấp gáp, hối hả như một lời khẩn khoản, níu kéo trong tuyệt vọng.

· “Khách đường xa” có thể là người con gái trong mơ mà nhà thơ đang mơ tưởng, cũng có thể là chính Hàn Mặc Tư coi mình chỉ là người khách xa lại với nguwoif con gái kia. Dù hiểu theo cách nào ta cũng cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau của chính thi nhân.

· Câu thơ thứ hai đặc tả sắc trắng :trắng quá”. :Áo em trắng quá” hay chính là hình bóng em đang dần xa, không thể níu kéo.

· “Ở đây”-> là thế giới thực tại, nơi Hàn Mặc Tử đang sống. Nơi này sương khói đang làm cho bóng người xưa càng trở nên nhạt nhòa hơn, xa vời hơn “sương khói mờ nhân ảnh”.

· Kết lại bài thơ là câu hỏi đầy hoài nghi “ Ai biết tình ai có đậm đà?->làm bật lên nỗi cô đơn, trống vắng và niềm khao khát được yêu thương ,chia sẻ mãnh liệt của nhà thơ

· Tất cả đều xuất phát từ tình yêu đời,yêu người,yêu cuộc sống tha thiết của cái tôi Hàn Mặc Tử

III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật:  Hình ảnh biểu hiện nội tâm, bút pháp gợi tả, ngôn ngữ tinh tế, giàu liên tưởng,

2. Nội dung: Bài thơ là bức tranh đẹp, thơ mộng về một miền quê đất nước là tiếng lòng của con người tha thiết yêu đời, yêu người,yêu cuộc sống 
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